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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 232/2016/TT-BTC 
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 
 
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội tổ chức mã số mã vạch quốc tế; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước và cơ quan quản lý 
nhà nước về mã số mã vạch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp 

mã số mã vạch bao gồm: Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch; Phí duy trì 
sử dụng mã số mã vạch của các loại mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GLN, 
mã EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài. 

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng 
mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch, đề nghị xác nhận sử dụng mã số 
mã vạch nước ngoài; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mã số mã vạch và các 
tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí cấp mã số mã vạch. 

Điều 2. Người nộp phí 
Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt 

Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch 
hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài phải nộp phí 
cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông tư này. 
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Điều 3. Tổ chức thu phí 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và 

các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm 
vụ liên quan đến cấp mã số mã vạch và thu phí là tổ chức thu phí theo quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 4. Mức thu phí 
1. Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch 

STT Phân loại phí Mức thu 
(đồng/mã) 

1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số 
đăng ký sử dụng) 1.000.000 

2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 300.000 

3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 
(GTIN-8) 300.000 

2. Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài 

STT Phân loại Mức thu 
1 Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm 500.000 đồng/hồ sơ 
2 Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10.000 đồng/mã 

3. Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí) 

STT Phân loại phí Mức thu 
(đồng/năm) 

1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1  

1.1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với 
trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm) 500.000 

1.2 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với 
trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm) 800.000 

1.3 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với 
trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) 1.500.000 

1.4 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường 
hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm) 2.000.000 

2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 200.000 

3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 200.000 


